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QUYẾT ĐỊNH
Về một số cơ chế, chính sách đặc thù  đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 23 tháng 12 năm 2004;


Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 12 năm 2005;


Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;
Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ  Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày30 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư  và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,


Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu. 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù về quản lý, sử dụng rừng tự nhiên; giao đất, cho thuê đất; giao rừng, cho thuê rừng; cơ chế tài chính, tín dụng đầu tư; liên doanh liên kết đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu (sau đây gọi tắt là Công ty lâm nghiệp).
2. Cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan. 
Điều 3. Một số cơ chế, chính sách cụ thể 
1. Đối với việc khai thác chính gỗ rừng sản xuất là rừng tự nhiên:
a) Điều kiện: 

Công ty lâm nghiệp phải có phương án quản lý rừng bền vững và thiết kế khai thác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục Lâm nghiệp) phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp tỉnh phê duyệt thiết kế khai thác hàng năm cho các Công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.
b) Giao quyền chủ động khai thác, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho Công ty lâm nghiệp:

- Được quyền chủ động tổ chức khai thác chính gỗ rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo phương án quản lý rừng bền vững và thiết kế khai thác hàng năm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Được quyền chủ động tổ chức hoặc liên kết chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo quy định pháp luật.
2. Đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc đối tượng rừng nghèo, rừng chưa có trữ lượng và rừng chưa đến kỳ khai thác chính:
a) Đối với rừng nghèo, rừng chưa có trữ lượng không có khả năng phục hồi: Công ty lâm nghiệp lập dự án cải tạo rừng theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
b) Đối với rừng nghèo, rừng chưa có trữ lượng có khả năng phục hồi và rừng chưa đến kỳ khai thác chính: Kinh phí quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng được đảm bảo từ nguồn thu hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty hoặc vốn vay ưu đãi. 
3. Đối với rừng phòng hộ, đặc dụng là rừng tự nhiên:

a) Cho phép khai thác gỗ và lâm sản trong rừng tự nhiên là rừng phòng hộ trên cơ sở phương án quản lý rừng bền vững theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm bảo nguyên tắc: không làm giảm hiệu năng  phòng hộ của rừng; lượng khai thác không được lớn hơn lượng tăng trưởng của rừng.
 b) Kinh phí thực hiện : Được sử dụng toàn bộ số tiền bán sản phẩm thu được từ rừng phòng hộ sau khi trừ chi phí hợp lý để đầu tư cho việc quản lý và phát triển rừng phòng hộ. Nơi không có nguồn thu hoặc thu không đủ được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hàng năm theo kế hoạch về cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng.

c) Chính sách đầu tư quản lý và phát triển rừng đặc dụng giao cho Công ty lâm nghiệp được thực hiện theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020.
4. Chính sách về tài chính, tín dụng đầu tư:

a) Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất được giao có rừng sản xuất là rừng tự nhiên, rừng sản xuất là rừng trồng.
b) Miễn tiền giao rừng có thu tiền sử dụng rừng, tiền thuê rừng đối với diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng sản xuất là rừng trồng hình thành từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 
c) Việc giao và lập hồ sơ giao, nhận rừng sản xuất là rừng tự nhiên đối với Công ty lâm nghiệp: căn cứ vào diện tích và trữ lượng rừng tại thời điểm kiểm kê để giao làm cơ sở quản lý và sử dụng tài nguyên rừng. Nội dung, trình tự, thủ tục và thẩm quyền giao rừng thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.
d) Xác định giá trị rừng sản xuất là rừng trồng để giao vốn; thí điểm thực hiện cổ phần hóa Công ty lâm nghiệp sở hữu kinh doanh rừng trồng, nơi có điều kiện thuận lợi về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

đ) Các lĩnh vực trồng và chăm sóc rừng trồng; khoanh nuôi tái sinh rừng sản xuất là rừng tự nhiên; cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên nghèo, rừng chưa có trữ lượng không có khả năng phục hồi thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được được hưởng mức lãi suất ưu đãi tín dụng đầu tư của Nhà nước từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, vốn ODA của Chính phủ; thời gian vay tính theo chu kỳ kinh doanh, tối đa là 10 năm, gốc và lãi được trả một lần vào kỳ thu hoạch sản phẩm.
5. Cơ chế liên kết sản xuất kinh doanh:

Công ty lâm nghiệp được dùng giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích được giao, được thuê; quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng để góp vốn liên kết trong các dự án lâm nghiệp và dịch vụ; để thế chấp khi vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh lâm nghiệp.

Điều 4. Tổ chức thực hiện 
Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và tổng công ty
 
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này và định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện.

b) Ban hành hướng dẫn lập phương án quản lý rừng bền vững đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng phòng hộ; tiêu chí và việc lập dự án cải tạo rừng tự nhiên.
c) Chủ trì việc thí điểm cổ phần hóa một công ty lâm nghiệp sở hữu kinh doanh rừng trồng, nơi có điều kiện thuận lợi về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

2. Bộ Tài chính:
a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan cân đối, bảo đảm kinh phí sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, kinh phí quản lý và phát triển rừng cho các Bộ, ngành và địa phương; khi giao kế hoạch ngân sách hàng năm ghi rõ mục chi về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích về lâm nghiệp theo đặt hàng của Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
b) Hướng dẫn việc thực hiện miễn tiền giao đất, thuê đất; giao rừng, cho thuê rừng; vốn vay ưu đãi; xác định giá trị rừng sản xuất là rừng trồng để giao vốn và việc thí điểm cổ phần hóa công ty lâm nghiệp sở hữu kinh doanh rừng trồng.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổng công ty thuộc Bộ:

a) Chỉ đạo công ty lâm nghiệp lập quy hoạch, kế hoạch và dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.


b) Phân bổ đảm bảo đúng, đủ kinh phí đầu tư sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích về lâm nghiệp theo đặt hàng của Nhà nước. 
Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày   tháng   năm 2013. 
 2. Bãi bỏ việc Thủ tướng Chính phủ quyết định tổng hạn mức khai thác hàng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo sản lượng khai thác hàng năm và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mở rừng khai thác và giao kế hoạch khai thác hàng năm đối với Công ty lâm nghiệp (thuộc chủ rừng là tổ chức) quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 39 của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ được sửa đổi tại khoản 2, Điều 1 Quyết định số 34/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. 
3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).
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